Phụ lục 01
DANH MỤC TÀI SẢN BẢO ĐẢM NỢ BÁN ĐẤU GIÁ 
	STT
	 Tên tài sản
	Đơn vị tính 
	 Khối lượng 

	I
	Giá trị quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần tại Lô số 3, cụm Công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
	m2
	128.850 

	II
	Tài sản trên đất
	 
	 

	1
	 Cảng xuất nhập 
	 HT 
	1

	2
	 Nhà xưởng chính số 1 
	 m2 
	12.474

	3
	 Nhà xưởng số 2 (nhà xưởng chính) 
	 m2 
	4.599

	4
	 Khu phụ 1 
	 Cái 
	2

	5
	 Khu phụ 2 
	 m2 
	1.350

	6
	 Hệ thống xe Gòng vận chuyển ray 
	 HT 
	1

	7
	  Nhà sơ chế tôn 
	 m2 
	300.0

	8
	 Nhà văn phòng làm việc 
	 m2 
	625.0

	9
	 Tường rào nhà máy 
	 md 
	1.165

	10
	 Trạm biến áp số 1 (2000KVA) 
	 m2 
	76.5

	11
	 Trạm biến áp số 2 (1600KVA) 
	 m2 
	54.0

	12
	 Hệ thống cấp, thoát nước 
	 HT 
	1.0

	13
	 Sân bê tông (Bãi số 1 + 2) 
	 m2 
	4.893.0

	
	 Đường ray 
	 kg 
	67.876

	14
	 Nhà để xe 
	 m2 
	420.0

	15
	 Hệ thống điện 
	 HT 
	1.0

	16
	 Bãi số 3, 4 
	 Cái 
	2

	17
	 Đường chính, đường nội bộ 
	 HT 
	1

	III
	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải
	 
	

	1
	Cổng trục dầm đôi 50 tấn
	Cái
	1

	2
	Cổng trục dầm đôi (25+25) tấn
	Cái
	1

	3
	Cầu trục dầm đôi 20T
	Cái
	1

	4
	Cầu trục dầm đôi 5T
	Cái
	1

	5
	Cầu trục dầm đôi 32/5T
	Cái
	2

	6
	Cầu trục dầm đôi 50/10T
	Cái
	1

	7
	Máy hàn điện một chiều  kiểu LHD 400. (C0118)
	Máy
	1

	8
	Máy hàn điện một chiều  kiểu LHD 400. (C0128)
	Máy
	1

	9
	Máy hàn SAW 1000DC tự động + đầu ra dây tự động 
	Máy
	3

	10
	Trạm biến áp 2000 KVA
	Máy
	1

	11
	Trạm biến áp 1600 KVA
	Máy
	1

	12
	Máy ép 400T YHD32 - 400
	Máy
	1

	13
	Bộ nâng từ tính 6 tấn ( có 4 đầu từ và dầm)
	Cái
	2

	14
	Bộ nâng từ tính 10 tấn ( 5 đầu từ +dầm)
	Cái
	1

	15
	Dây truyền làm sạch sơn và sơn tổng đoạn
	dây truyền
	1

	16
	Dây truyền tiền sử lý
	dây truyền
	1

	17
	Thiết bị phụ trợ khác
	Thiết bị
	1

	-
	Máy cắt rùa
	bộ
	2

	-
	Bộ mỏ cắt Gas, Ôxy
	bộ
	22

	-
	Máy mài lắp đá 150mm
	bộ
	15

	-
	Máy mài lắp đá 180mm
	bộ
	26

	-
	Tủ xấy que hàn KeTong 101 - 2 (DA)
	Tủ
	2

	-
	Phích sấy que hàn cầm tay  
	bộ
	35

	-
	Máy đo chiều dày lớp phủ
	bộ
	2

	-
	Súng đo nhiệt độ bề mặt bằng hồng ngoại 
	bộ
	2

	-
	Máy đo điểm tụ sương 
	bộ
	2

	-
	Bộ mỏ gia nhiệt Gas (Ba lan)
	bộ
	5
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